
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------ 

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 
TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA SING - CƠ SỞ 15 - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ SING 

2. Địa chỉ: Số 119 Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 08h00 đến 19h00 hàng ngày, 7 ngày trong tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 
Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 
động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 
làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 
gian làm việc) 

Vị trí chuyên môn 

 
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
Khám bệnh, chữa 
bệnh khác (nếu có) 

 
Ghi chú 

1 
Nguyễn Hữu 

Vượng 

Số: 
001285/HNO-

CCHN 

Khám chữa bệnh 
chuyên khoa răng  

hàm mặt 

Từ 08h00 đến 19h00 
hàng ngày, 7 ngày 

trong tuần 

Người chịu trách chuyên 
môn kỹ thuật phòng khám, 
Bác sĩ trực tiếp khám bệnh, 

chữa bệnh răng hàm mặt    

Không 

 

2 
Lê Văn 
Hưởng 

Số: 0006486/HD-
CCHN 

Thực hiện theo 
thông tư số 

26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy 
định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh 
nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật 

Từ 08h00 đến 19h00 
hàng ngày, 7 ngày 

trong tuần 

 

Điều dưỡng viên Không 

 



3 
Nguyễn Văn 

Đạt 
Số: 000508/HD-

GPHN 

Chuyên khoa Răng 
Hàm Mặt 

Từ 08h00 đến 19h00 
hàng ngày, 7 ngày 

trong tuần 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 
bệnh Răng hàm mặt 

Không 

 

 

  Hải Phòng, ngày 29 tháng 07 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

NGUYỄN ĐỨC MẠNH 
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